
BÀI ÔN 2 

Bài 1   Đọc thầm đoạn văn sau :               Chiếc áo rách 

Một buổi học, bạn Lan đến lớp mặc chiếc áo rách. Mấy bạn xúm đến trêu chọc. Lan đỏ 

mặt rồi ngồi khóc. 

Hôm sau, Lan không đến lớp. Buổi chiều, cả tổ đến thăm Lan. Mẹ Lan đi chợ xa bán bánh 

vẫn chưa về. Lan đang ngồi cắt những tàu lá chuối để tối mẹ về gói bánh. Các bạn hiểu hoàn 

cảnh gia đình Lan, hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước. Cô giáo và cả lớp mua một tấm áo mới 

tặng Lan. Cô đến thăm, ngồi gói bánh và trò chuyện cùng mẹ Lan, rồi giảng bài cho Lan. 

Lan cảm động về tình cảm của cô giáo và các bạn đối với mình. Sáng hôm sau, Lan lại 

cùng các bạn tới trường.     

Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc viết 

vào chỗ chấm. 

1: Vì sao các bạn trêu chọc Lan? 

 A. Vì Lan bị điểm kém. B. Vì Lan mặc áo rách đi học. C. Vì Lan không chơi với các bạn. 

2: Khi các bạn đến thăm nhà thì thấy bạn Lan đang làm gì?             

A.Lan giúp mẹ cắt lá để gói bánh.                    B. Lan đang học bài.                         C. Lan đi chơi bên hàng xóm. 

3: Khi đã hiểu hoàn cảnh gia đình Lan, cô và các bạn đã làm gì? 

A. Mua bánh giúp gia đình Lan.            

B. Hàng ngày đến nhà giúp Lan cắt lá để gói bánh. 

C. Góp tiền mua tặng Lan một tấm áo mới. 

4: Câu chuyện trên khuyên em điều gì? 

A. Cần đoàn kết giúp đỡ bạn bè, nhất là với những bạn có hoàn cảnh khó khăn. 

B. Thấy bạn mặc áo rách không nên chê cười. 

C. Cần giúp đỡ bạn bè làm việc nhà. 

5: Bộ gạch dưới  trong câu: “Các bạn hối hận vì sự trêu đùa vô ý hôm trước”.  trả lời cho 

câu hỏi nào?  A. Làm gì.   B. Như thế nào?   C. Là gì? 



Bài 2  Đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho mỗi câu sau : 

a) Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay. 

........................................................................................................................................................... 

 

b) Vào những đêm có trăng sao, luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ. 

.......................................................................................................................................... ................. 

 

c) Chủ nhật tới, cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú. 

........................................................................................................................................................... 

 

d) Chúng tôi thường về thăm ông bà vào những ngày nghỉ. 

. 

........................................................................................................................................................... 

 

Bài 3 Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau : 

a) Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ. 

........................................................................................................................................................... 

 

b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm trong bếp. 

........................................................................................................................................................... 

 

c) Tàu Phương Đông buông neo trong vùng biển Trường Sa. 

........................................................................................................................................................... 

 

d) Bên vệ đường, một chú bé đang say mê thổi sáo. 

........................................................................................................................................................... 

 

Bài 4  Điền dấu chấm hỏi hoặc dấu phẩy vào mỗi □ trong truyện vui sau : 

Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn : 

- Chiến này □ mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào □ 

Chiến đáp : 

- Thế bố cậu là bác sĩ răng □ sao em bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào □ 

 


